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Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án lựa chọn gồm 18 câu, Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Vận dụng 

kiến thức 

kĩ năng

Cấp độ tư 

duy

Biết Hiểu Vận dụng Biết Hiểu
Vận 

dụng
Vận dụng B H VD

I (TN) 2 1 1

II (Đ/S)

III (TL 

ngắn)

I (TN) 1 1

- Lựa chọn đúng 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm 

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn gồm 3 câu; Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

STT Chủ đề Phần
Số lệnh 

hỏi

Nhận thức Vật lí
Tìm hiểu thế giới tự nhiên 

dưới góc độ vật lí
Tổng số lệnh hỏi

- Chỉ lựa chọn đúng 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
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Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng-sai, gồm 4 câu hỏi.

- Chỉ lựa chọn đúng 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.

- Chỉ lựa chọn đúng 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy

1 Sự chuyển thể 1 1

2
 Thang nhiệt độ, 

nhiệt kế 
1 1



II (Đ/S)

III (TL 

ngắn)
1 TL 1

I (TN) 1 1

II (Đ/S)  

III (TL 

ngắn)
1 TL 1

I (TN) 2 1 1

II (Đ/S) 4 1 ý 1 ý  1 ý 1 ý

III (TL 

ngắn)

I (TN) 2 1 1 2 2 2

II (Đ/S) 4 1 ý 1 ý 1 ý 1 ý

III (TL 

ngắn)

I (TN) 3 1 1 1 4 1 2

II (Đ/S) 4 1ý 1ý 1ý 1ý

III (TL 

ngắn)
1 TL  1 1

I (TN) 4 1 1 1 1 2 2

II (Đ/S)

III (TL 

ngắn)
2 TL 1 1 2

I (TN) 3 1 1 1 1 2

II (Đ/S) 4 1 ý 1 ý 1 ý 1 ý 1 1 2

III (TL 

ngắn)
1 TL 1 1

3

Nội năng, định 

luật 1 của nhiệt 

động lực học

1 1

2
 Thang nhiệt độ, 

nhiệt kế 
1 1

2 2 2

Thuyết động học 

phân tử chất khí 

định luật Boilo , 

Charles 

Phương trình trạng 

thái 

5

6

7

Áp suất đông năng 

của phân tử khí 

4

Nhiệt dung riêng, 

nhiệt nóng chảy 

riêng, nhiệt hoá 

hơi riêng 

8



34 4 2 4 2 4 5 3

TTCM 
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